
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

MÁY RỬA KHAY VI THỂ 
MODEL: STAT FAX 2600 

HÃNG SẢN XUẤT: AWARENESS – MỸ 

Tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2003, NRTL, CE, NIST 

 

Tổng quan 

Máy rửa dải vi giếng và tấm vi giếng có thể chạy độc lập phù hợp để sử dụng với các tấm vi 

giếng 96 giếng tiêu chuẩn 

Máy có thể trộn, ngâm và duy trì thời gian không đổi mặc dù kích thước chạy. Vị trí hút 

được tối ưu hóa cho từng loại giếng 

Hút kép cũng đảm bảo làm rỗng hoàn toàn. Phần mềm tự động điều chỉnh cho các đồ nhựa 

khác nhau. 

Khay mang 

 

Bộ phận chuyển khay giếng cho 8/12 kim hút chấp nhận 

được các loại đĩa, giếng và khay đựng dạng đáy phẳng, đáy 

tròn hoặc đáy chữ V 

Định dạng kim Đầu hút và phân phối 8 kim (tùy chọn đầu rửa 12 kim) 

Khay đựng plate Làm bằng tấm thép không gỉ 

Tấm chắn khí dung acrylic trong suốt 

Bình chứa Bộ bình rửa, bình tráng và bình thải đều có cảm biến mức 

điện tử trên tất cả các bình (có sẵn tùy chọn 2 bình rửa) 



Phần điện tử 

Vi xử lý Z80, 2.0 MHz 

Bộ nhớ RAM không mất dữ liệu 8K byte, EPROM 32K byte 

Màn hình, bàn phím Màn hình tinh thể lỏng (LCD) 24 ký tự x 2 dòng 

Bàn phím 4 x 4 

Bộ chuyển đổi nguồn Chuyển đổi nguồn điện có thể lựa chọn (chỉ định 115V 

hoặc 230V) 

Yêu cầu về nguồn điện  110-120V / 220-240V, 50-60Hz  

Hiệu suất 

Dư lượng (hút kép)  

 

- 3 µl mỗi giếng 

Độ chính xác phân phối  3% C.V. trên 96 giếng 

Độ chính xác phân phối  Thể tích trung bình ± 3% so với tham chiếu 

Lưu trữ   Khoảng 50 chương trình 

Tùy chọn 

Đầu rửa 12 kim Nhựa trắng với 12 cặp ống thép không gỉ 

Giá để chai Giá để chai bằng thép không gỉ để đựng chai rửa, chai 

tráng và chai thải 

Cấu hình cho 4 chai 2 chai có nhãn để rửa, 1 chai tráng và 1 chai thải 

Thông số khác 

Nhiệt độ làm việc 18-35 độ C 

Độ ẩm Nhỏ hơn 80% 

Cấu hình cung cấp 

Máy chính 01 

Kim rửa 8  hàng 01 

Tấm chắn khí dung 01 

Khay chứa đĩa giếng 01 

Bạt che bụi 01 

Dây nguồn 01 



Bộ bình rửa, tráng, thải 01 

Bộ phụ kiện tiêu chuẩn 01 

Hướng dẫn sử dụng 01 

 


